ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           ((((  
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 Số: 599/QĐ-CTUBND                    Bình Định, ngày 24  tháng 3  năm 2011
 QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế và dự toán chi phí quy hoạch chi tiết xây dựng Công trình: Bãi chôn lắp chất thải rắn huyện Vân Canh

((((((((((((((
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH



Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
Căn cứ Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn;

Căn cứ Thông tư số 01/2001/TTLT-BKHCNMT-BXD ngày 18/01/2001 hướng dẫn các quy định về bảo vệ môi trường đối với việc lựa chọn địa điểm, xây dựng và vận hành bãi chôn lấp chất thải rắn; Thông tư số 13/2007/TT-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/NĐ-CP về quản lý chất thải rắn; Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 27/8/2009 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể quản lý chất thải rắn đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; 

Căn cứ Văn bản số 3141/UBND-NĐ, ngày 13/09/2010 của UBND tỉnh Bình Định về việc giới thiệu địa điểm để UBND huyện Vân Canh chuẩn bị đầu tư xây dựng bãi xử lý chất thải rắn tại xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh;
Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 13/TTr–SXD ngày     15/3/2011; đề nghị của UBND huyện Vân Canh tại Tờ trình số 14/TTr-UBND ngày 18/02/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế và dự toán chi phí quy hoạch công trình xây dựng, với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Tên công trình: Bãi xử lý chất thải rắn huyện Vân Canh.
2. Địa điểm, phạm vị và ranh giới quy hoạch xây dựng: Thuộc xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh. Có giới cận cụ thể như sau:
· Phía Đông giáp: Đường hiện trạng.

· Phía Tây giáp: Núi Ka ré.

· Phía Bắc giáp: Suối.

· Phía Nam giáp: Suối.
          3. Tính chất và mục tiêu quy hoạch: Cụ thể hóa đồ án Quy hoạch tổng thể quản lý chất thải rắn đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020; xây dựng mới bãi xử lý chất thải rắn phục vụ cho khu vực thị trấn Vân Canh và các xã lân cận. Đối tượng xử lý bao gồm chất thải rắn sinh họat, y tế và công nghiệp không nguy hại.
4. Quy mô quy hoạch: 

- Khảo sát lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, quy mô 8,0 ha.

- Thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, quy mô 7,1ha.
5. Nhiệm vụ quy hoạch: Thực hiện theo quy định tại  Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị; Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/03/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng; Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng, các tiêu chuẩn, quy phạm khác có liên quan và các yêu cầu cụ thể bao gồm:
a) Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, thực trạng xây dựng, dân cư, xã hội, kiến trúc cảnh quan, khả năng đáp ứng nhu cầu xử lý chất thải,…
b) Xác định tính chất, chức năng và các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật chủ yếu về sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật của khu vực thiết kế; nội dung xây dựng các công trình,…
c) Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; xác định các chỉ tiêu cho từng lô đất về diện tích, mật độ xây dựng; vị trí, quy mô các công trình.

d) Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật: 

- Xác định mạng lưới đường giao thông nội bộ; vị trí, quy mô bãi đỗ xe.

- Xác định nhu cầu và nguồn cấp nước; vị trí, quy mô các công trình, trạm bơm nước; bể chứa; mạng lưới đường ống cấp nước và các thông số kỹ thuật chi tiết khác;

- Xác định nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp điện năng; vị trí, quy mô các trạm điện; mạng lưới đường dây và chiếu sáng, …
- Xác định mạng lưới thoát nước mặt; xử lý nước rỉ rác, mạng lưới ống thoát khí rác, giếng quan trắc nước ngầm, ...
6. Dự toán chi phí lập quy hoạch: 352.565.000, đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi hai triệu, năm trăm sáu mươi lăm ngàn đồng)
a) Chi phí xây dựng mốc GPS hạng 4:

  8.330.000 đồng

b) Chi phí khảo sát địa hình:

          39.740.000 đồng

c) Chi phí khảo sát địa chất :                        119.105.000 đồng

d) Chi phí thiết kế quy hoạch:
 
        142.810.000 đồng

e) Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch:
           11.424.000 đồng

f) Chi phí thẩm định quy hoạch:                        9.087.000 đồng

g) Chi phí quản lý quy hoạch:
 
             7.789.000 đồng

h) Chi phí công bố quy hoạch:
 

   7.140.000 đồng

i) Chi phí đưa mốc giới quy hoạch ra thực địa: 7.140.000 đồng
8. Nguồn vốn: Vốn ngân sách.
9. Tổ chức thực hiện:

- Phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch: UBND tỉnh Bình Định.

- Thẩm định nhiệm vụ và thiết kế quy hoạch: Sở Xây dựng Bình Định.

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Vân Canh.

- Tư vấn lập nhiệm vụ và thiết kế quy hoạch: Công ty TNHH tư vấn công nghệ môi trường và xây dựng MTC.
Điều 2. Quyết định này làm căn cứ để bố trí kế hoạch vốn và quy hoạch chi tiết xây dựng công trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Chủ tịch UBND huyện Vân Canh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:






   KT. CHỦ TỊCH
- Như Điều 3;





              PHÓ CHỦ TỊCH
- CT UBND tỉnh;

- Lưu: VT, K14(TK.12b). 
       





(đã ký)
     






   Nguyễn Thị Thanh Bình
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

SỞ XÂY DỰNG
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KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH DỰ TOÁN CHI PHÍ

Xây dựng Mốc GPS, Khảo sát địa hình, Khảo sát địa chất thủy văn,

Nhiệm vụ quy hoạch và Đồ án thiết kế quy hoạch, các chi phí khác.

Công trình: Bãi xử lý chất thải rắn huyện Vân Canh

(Kèm theo Tờ trình số        /TTr- SXD ngày      /       /2011 của Sở Xây dựng)

I. Cơ sở thẩm định: 

Định mức chi phí quy hoạch xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 17/2010/QĐ-BXD ngày 30/09/2010 của Bô trưởng Bộ Xây dựng;

Hướng dẫn số 02/HD-SXD ngày 15/7/2010 của Sở Xây dựng Bình Định hướng dẫn Lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.

II. Chi phí xây dựng mốc GPS hạng 4:

	STT
	Công việc
	Đơn vị tính
	Đơn giá
	Khối lượng
	Thành tiền

	1
	Chọn điểm chôn mốc
	Mốc
	2.200.541
	2
	4.401.080

	2
	Tiếp điểm
	“
	499.090
	2
	998.179

	3
	Đo ngắm GPS
	“
	1.023.654
	2
	2.047.308

	4
	Tính toán GPS
	“
	286.477
	2
	572.955

	5
	Kiểm tra nghiệm thu
	“
	39.413
	2
	310.666

	Tổng cộng: (Tròn số)
	8.330.000


III. Chi phí khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500: Quy mô 8ha, địa hình cấp III, đường đồng mức 1m:

	STT
	Mã hiệu
	Công việc
	ĐVT
	KL
	V. liệu
	N/công
	Máy

	1
	CK.04303
	Công tác khống chế mặt bằng - Đo đường chuyền cấp II
	Điểm
	5
	12.119
	484.124
	10.274

	2
	CL.03103
	Công tác khống chế độ cao – Đo thủy chuẩn kỹ thuật địa hình cấp III
	Km
	2,5
	878
	215.559
	2.987

	3
	CM.02203
	Đo vẽ bản đồ trên cạn – Tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1m.
	Ha
	8
	19.548
	570.448
	23.562

	Cộng:
	219.174
	7.523.102
	247.334

	Ký hiệu:
	A1
	B1
	C1

	I
	Chi phí trực tiếp
	T
	VL+NC+M
	16.767.161

	1
	Chi phí vật liệu
	VL
	A1 x 
	1
	219.174

	2
	Phụ cấp khu vực
	B2
	B1 * 0,3
	2.256.930

	3
	Chi phí nhân công
	NC
	B1x2,0857+B2
	17.947.863

	4
	Chi phí máy
	M
	C1 x 
	1,025
	253.517

	II
	Chi phí chung
	C
	NC x 
	70%
	12.563.504

	III
	Thu nhập chịu thuế tính trước
	TN
	(T+C) x 6%
	1.859.044

	IV
	Chi phí lập báo cáo
	BC
	(T+C+TN) x 5%
	1.642.155

	V
	Chi phí chổ ở tạm thời
	CO
	(T+C+TN) x 5%
	1.642.155

	VI
	Giá trị khảo sát trước thuế
	(I+II+III+IV+V)
	33.081.965

	        Giá trị khảo sát sau thuế:
	(VI) + (VI) x 10%
	39.740.153

	Tròn số:
	39.740.000

	( Bằng chữ: Ba mươi chín triệu, bảy trăm bốn mươi ngàn đồng)


IV. Chi phí khảo sát địa chất thủy văn: 

	STT
	Mã hiệu
	Công việc
	ĐVT
	KL
	Vật liệu
	Nh/công
	Máy

	1
	CC.01101
	Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu trên cạn cấp đất đá I-III
	M
	40
	57.417
	143.874
	107.656

	2
	CC.01102
	Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu trên cạn cấp đất đá IV-IV
	M
	12
	67.258
	193.851
	242.226

	3
	CC.01103
	Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu trên cạn, độ sâu đến 30m cấp đá VII-VIII
	M
	8
	79.174
	266.546
	403.711

	4
	CP.03301
	Xác định các chỉ tiêu mẫu đất phá hủy
	Mẫu
	8
	30.768
	318.037
	158.118

	5
	CP.03102
	Xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng
	Mẫu
	4
	27.558
	252.411
	163.976

	6
	CQ.01101
	Hút nước thí nghiệm lỗ khoan
	Lần
	2
	57.725
	1.559.898
	3.654.110

	Cộng:
	4.209.298
	16.887.276
	19.671.708

	Ký hiệu:
	A1
	B1
	C1

	I
	Chi phí trực tiếp
	T
	VL+NC+M
	64.660.771

	1
	Chi phí vật liệu
	VL
	A1 x 1
	4.209.298

	2
	Phụ cấp khu vực
	B2
	B1*0,3
	5.066.182

	3
	Chi phí nhân công
	NC
	B1x2,0857+B2
	40.287.973

	4
	Chi phí máy
	M
	C1 x 1,025
	20.163.500

	II
	Chi phí chung
	C
	NC x 70%
	28.201.581

	III
	Thu nhập chịu thế tính trước
	TN
	(T+C) x 6%
	5.571.741

	IV
	Chi phí lập báo cáo
	BC
	(T+C+TN) x 5%
	4.921.704

	V
	Chi phí chổ ở tạm thời
	CO
	(T+C+TN) x 5%
	4.921.704

	VI
	Giá trị khảo sát trước thuế
	(I+II+III+IV+V)
	108.277.501

	Giá trị khảo sát sau thuế
	(VI) + (VI) x 10%
	119.105.251

	Tròn số:
	119.105.000

	( Bằng chữ: Một trăm mười chín triệu, một trăm lẻ năm ngàn đồng)


V. Chi phí thiết kế quy hoạch, lập nhiệm vụ quy hoạch và chi phí khác theo quy mô 7,1 ha:

Chi phí thiết kế quy hoạch đối với Quy hoạch chi tiết xây dựng bãi xử lý chất thải rắn không nằm trong định mức. Vận dụng đơn giá quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp để tính giá trị dự toán cho công trình. 
	TT
	Thành phần hồ sơ
	Tỷ trọng (%)

	1
	Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất quy hoạch 
	1,5

13

19,5

29

7,5

	2
	Bản đồ đánh giá tổng hợp hiện trạng sử dụng đất
	

	3
	Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất
	

	4
	Bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật
	

	5
	Báo cáo tổng hợp, dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch
	

	
	Cộng:
	70,5%


Ga = 24.340.000 đồng.              Qa = 5 ha.
Gb = 17.850.000 đồng.

Qb = 10 ha.

Tính toán theo công thức nội suy:

Đơn giá thiết kế cho 1ha trên quy mô 7,1ha: = 21.614.200 đồng.
Chi phí thiết kế quy hoạch theo quy mô 7,1ha (bao gồm hệ số điều chỉnh khu vực miền núi K=1,2) (A):   7,1ha x 21.614.200 x 70,5% x 1,2 = 129.827.853, đồng.
1. Chi phí thiết kế quy hoạch: (A) x 1.1  =  142.810.000, đồng.

2. Chi phí lập nhiệm vụ thiết kế quy hoạch:

(A)  x 8% x 1.1     =  11.424.000, đồng.

3.  Chi phí thẩm định quy hoạch:

(A)  x  7% 
         =  9.087.000, đồng.

4.  Chi phí quản lý lập quy hoạch:

(A) x 6%
         =  7.789.000, đồng.

5. Chi phí công bố quy hoạch: Được xác định theo dự toán chi phí được lập trên cơ sở các yêu cầu nội dung công việc cần thực hiện và các quy định có liên quan trình người có thẩm quyền phê duyệt, nhưng chi phí không vượt quá 5% chi phí thiết kế quy hoạch. Tạm tính:



(A) x 5% x 1,1    =  7.140.000, đồng.

6. Chi phí đưa mốc giới ra thực địa: Được xác định theo dự toán chi phí được lập trên cơ sở các yêu cầu nội dung công việc cần thực hiện và các quy định có liên quan trình người có thẩm quyền phê duyệt. Tạm tính: 

(A) x 5% x 1,1     =  7.140.000, đồng.


7. Tổng cộng (1+2+3+4+5+6) 
        = 185.390.000, đồng.
VI. Tổng chi phí dự toán: (II + III + IV + V) = (8.330.000 + 39.740.000 + 119.105.000 + 185.390.000)  = 352.565.000 đồng.
(Bằng chữ: Ba trăm năm mươi hai triệu, năm trăm sáu mươi lăm ngàn đồng).

	NGƯỜI THẨM ĐỊNH
	KT. TP QUẢN LÝ QH-KT 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
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